
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Khu dân cư Cầu Thăng Long, Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

31/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KHẢI MINH

0108764681

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao

4649(Chính)

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

5. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, giấy in, 
bút viết

4761

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bia, rượu, nước có ga, nước khoáng, nước tinh 
khiết, nước hoa quả, chế phẩm dạng lỏng

4723

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các sản phẩm từ thịt, ngũ cốc, hoa, quả, bánh 
ngọt

4722

8. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không 
chuyên doanh loại hàng nào.

4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI KHẢI MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI MINH INVESTMENT AND TRADE 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

9. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn bia, rượu, nước có ga, nước khoáng, nước 
tinh khiết, nước hoa quả, chế phẩm dạng lỏng

4633

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác; Bán buôn khăn bông

4641

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may

4659

14. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt Bán buôn thủy 
sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê Bán buôn chè Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán buôn thực phẩm 
khác bao gồm thực phẩm chức năng

4632

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất, Bán buôn bán sút bột màu công 
nghiệp (trừ hóa chất nhà nước cấm) 

4669

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tơ, xơ, sợi dệt, vật liệu, hóa chất (trừ hóa chất 
nhà nước cấm) và phụ liệu ngành may mặc

4751

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Không bao gồm hoạt động đấu giá

4530

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 0359582230

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số106 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 202 B6 Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM TUẤN QUANG Nam
06/02/1962 Kinh Việt Nam

08/10/2004 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       0359582230
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số106 Hai Bà Trưng, Phường An Biên, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 202 B6 Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TUẤN QUANG Nam

06/02/1962 Kinh Việt Nam

08/10/2004 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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